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XVIII. ĐIỆN QUANG

C. CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CHẨN ĐOÁN 

(CT)

4. Chụp cắt lớp vi tính vùng ngực từ 1- 32 dãy

1 191
Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc

cản quang

x x x
Đạt Đạt Đạt Đạt

2 192
Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản

quang

x x x
Đạt Đạt Đạt Đạt

3 193 Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

4 194 Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp tầm soát u x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

5 195 Chụp cắt lớp vi tính nội soi ảo cây phế quản x x Đạt Đạt Đạt Đạt

6 196 Chụp cắt lớp vi tính động mạch phổi x x Đạt Đạt Đạt Đạt

7 197 Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực x x Đạt Đạt Đạt Đạt

8 198 Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim x x Đạt Đạt Đạt Đạt

9 199 Chụp cắt lớp vi tính tính điểm vôi hóa mạch vành x x Đạt Đạt Đạt Đạt

10. Chụp cắt lớp vi tính cột sống, xương khớp

từ 1-32 dãy

10 255
Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc

cản quang

x x x
Đạt Đạt Đạt Đạt

11 256
Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc

cản quang

x x x
Đạt Đạt Đạt Đạt

12 257
Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm

thuốc cản quang

x x x
Đạt Đạt Đạt Đạt

13 258
Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc

cản quang

x x x
Đạt Đạt Đạt Đạt

14 259
Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không

tiêm thuốc cản quang

x x x
Đạt Đạt Đạt Đạt

15 260
Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm

thuốc cản quang

x x x
Đạt Đạt Đạt Đạt

16 261
Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm

thuốc cản quang

x x
Đạt Đạt Đạt Đạt

17 262
Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy có tiêm

thuốc cản quang

x x
Đạt Đạt Đạt Đạt

18 263
Chụp cắt lớp vi tính khớp có tiêm thuốc cản

quang vào ổ khớp

x
Đạt Đạt Đạt Đạt
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19 264
Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc

cản quang

x x
Đạt Đạt Đạt Đạt

20 265
Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản

quang

x x
Đạt Đạt Đạt Đạt

21 266 Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi trên x x Đạt Đạt Đạt Đạt

22 267 Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi dưới x x Đạt Đạt Đạt Đạt
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